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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

ĐVT: Triệu đồng

 Ngân sách cấp 
tỉnh  

 Ngân sách 
huyện, thành 

phố 

A B  1=2+3 2 3

TỔNG CHI NSĐP 7,542,330 4,814,753 2,727,577

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4,975,509 2,490,021 2,485,488

I Chi đầu tư phát triển 973,689 584,839 388,850

trong đó:

-

Chi đầu tư từ vốn trong nước; nguồn thu 
tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh; nguồn 
thu xổ số kiến thiết ngân sách cấp tỉnh 
quản lý để thực hiện các nhiệm vụ, dự án

382,939 382,939

-
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
trong cân đối của Huyện, Thành phố

192,500 0 192,500

-
Chi đầu tư từ nguồn ngân sách cấp tỉnh 
phân cấp và bổ sung có mục tiêu cho 
huyện, thành phố

196,350 0 196,350

-
Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương (vay từ nguồn chính phủ vay về 
cho vay lại)

201,900 201,900

II Chi thường xuyên 3,830,376 1,779,363 2,051,013

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1,615,286 428,426 1,186,860

- Chi khoa học và công nghệ 28,678 28,678 0

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 
địa phương vay

4,972 4,972 0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000 0

V Dự phòng ngân sách 95,472 95,472 0

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 70,000 70,000 0

B
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC 
TIÊU (nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

2,566,821 2,324,732 242,089

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 592,528 374,324 218,204
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 Ngân sách cấp 
tỉnh  

 Ngân sách 
huyện, thành 

phố 

STT Nội dung
 Ngân sách địa 

phương 

 Bao gồm 

II
Vốn đầu tư để thực hiện các chương 
trình, mục tiêu, nhiệm vụ 

1,895,700 1,875,368 20,332

1 Vốn nước ngoài 517,000 517,000

2 Vốn trong nước 1,378,700 1,358,368 20,332

III Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 78,593 75,040 3,553

1 Vốn nước ngoài 0

2 Vốn trong nước 78,593 75,040 3,553

2.1

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán 
bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các 
cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 
2019-2025

190 190

2.2
Kinh phí hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật 
địa phượng

442 442

2.3
Kinh phí hỗ trợ các Hội Nhà báo địa 
phương

160 160

2.4

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp 
xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ 
em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; 
Chương trình phát triển công tác xã hội

200 200

2.5 Vốn chuẩn bị động viên 20,000 20,000

2.6 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2,000 2,000

2.7
Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông

5,921 0 0

2.8 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 33,054 33,054

2.9
Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển 
lâm nghiệp bền vững

16,626 16,626
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